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Khánh Hòa, ngày 18 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Suối Trầu,
xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật Sửa

đổi, bố sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều ngày

17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 27 tháng 11 năm 2023;

Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Phòng thủ dân sự ngày 20 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bố sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực

nông nghiệp và môi trường ngày 11 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của

Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên

tai và Luật sứa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và
Luật Đê điều;

Căn cứ Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của

Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2026 của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi:

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của

Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp
độ rủi ro thiên tai;
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Căn cứ Thông tư số 13/2023/TT-BTNMT ngày 16 tháng 10 năm 2023 của

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định kỹ thuật về quan trắc và cung

cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thuy

văn chuyên dùng;

Căn cứ Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2024 của

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều

của Luật Tài nguyên mước;

Căn cứ Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về phân quyền, phân

cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi;

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình

thủy lợi Khánh Hòa tại Tờ trình số 89/TTr-CT-QLN ngày 22 tháng 6 năm 2026

và đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số
11375/SNNMT-CCTL ngày 31 tháng 7 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành hồ chứa

nước Suối Trầu, xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa trực

tiếp quản lý, vận hành hồ chứa nước Suối Trầu theo đúng Quy trình ban hành

kèm theo Quyết định này; bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du; chịu trách

nhiệm toàn diện trước pháp luật và Uy ban nhân dân tỉnh về tính chính xác, hợp

pháp, tin cậy của các thông tin, số liệu, dữ liệu quan trắc và kết quả tính toán

trong Quy trình vận hành trình phê duyệt.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm về kết quả thầm định,

tính hợp pháp của hồ sơ trình ban hành Quy trình; đồng thời chủ trì, phối hợp
với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn

đốc, thanh tra và giám sát việc thực hiện Quy trình này; kịp thời tổng hợp, tham
mưu Uy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý các vướng mắc, phát sinh theo quy
định.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường (Tân Định, Ninh Hòa, Hòa

Thắng) và các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH

MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa trong công tác phòng, chống

thiên tai, thông tin cảnh báo xả lũ và bảo đảm an toàn dân sinh, hạ du hồ chứa

theo chức năng, nhiệm vụ được giao.



3

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban Ban Chi

huy Phòng thủ dân sự tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Công
Thương, Xây dựng; Chủ tịch Uy ban nhân dân các xã, phường Tân Định, Ninh

Hòa, Hòa Thắng; Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi

Khánh Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách

nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. Hав

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- VPUB: LĐ, KT;

- Trung tâm Công báo và CTTĐT tỉnh;
- Lưu: VT. HT PHT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
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NAB YU * VOOUY TRÌNH VẬN HÀNH HỎ CHỨA NƯỚC SUỐI TRẦU
XÃ TẦN ĐỊNH, TỈNH KHÁNH HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2990/  OĐ-UBND ngày18 tháng 8 năm 2026
của Uy ban nhân dân tinh Khánh Hòa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Căn cứ pháp lý

Mọi hoạt động có liên quan đến quản lý khai thác và bảo vệ an toàn công

trình hồ chứa nước Suối Trầu đều phải tuân thủ quy định tại các văn bản quy
phạm pháp luật sau:

1. Luật Phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020;

2. Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;

3. Luật Tài nguyên nước ngày 27/11/2023;

4. Luật Khí tượng thủy văn ngày 23/11/2015;

5. Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020;

6. Luật Phòng thủ dân sự ngày 20/6/2023;

7. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông
nghiệp và môi trường ngày 11/12/2025;

8. Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định

chỉ tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị
định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020, Nghị định số 22/2023/NĐ-CP và Nghị

định số 136/2025/NĐ-CP của Chính phủ;

9. Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản
lý an toàn đập, hồ chứa nước;

10. Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

11. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy
định chỉ tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ;

12. Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/05/2024 của Chính phủ quy
định chỉ tiết việc thi hành Luật Tài nguyên nước;
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13. Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/05/2024 của Chính phủ quy
định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kể khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ
tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;

14. Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 của Chính phủ quy

định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực
quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

15. Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 của Chính phủ quy

định phân quyển, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;

16. Nghị định số 23/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của Chính phủ sửa

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực tài nguyên nước;

17. Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của Chính phủ quy
định chỉ tiết một số điều của Luật Thủy Lợi;

18. Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính

phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai;

19. Thông tư số 13/2023/TT-BTNMT ngày 16/10/2023 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường, quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin,

dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên
dùng;

20. Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/05/2024 của Bộ trưởng Bộ

Tài nguyên và Môi trường, quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật Tài
nguyên nước;

21. Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT ngày 19/06/2025 của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Môi trường, quy định chỉ tiết về phân quyền, phân cấp, phân
định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi;

22. Thông tư số 06/2026/TT-BNNMT ngày 17/01/2026 của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Môi trường, sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong

lĩnh vực tài nguyên nước;

23. Thông tư số 08/2026/TT-BNNMT ngày 26/01/2026 của Bộ trưởng Bộ

Nông nghiệp và Môi trường, Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

24. Quyết định số 2427/QĐ-UBND ngày 15/7/2026 của Ủy ban nhân dân

tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh
Hòa;

quan:

25. Các văn bản luật và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành có liên

a) QCVN 04-05:2022/BNNPTNT: Công trình thủy lợi – các quy định chủ

yếu về thiết kế;

b) QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng
nước mặt;

c) TCVN 13615:2022: Tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế;
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d) TCVN 10778:2024: Hồ chứa - Xác định các mực nước đặc trưng;

₫) TCVN 8216:2018: Tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén;

e) TCVN 9147:2012: Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán thủy lực đập

g) TCVN 9151:2024: Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán thủy lực

cống dưới sâu;

h) TCVN 8215:2021: Các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí thiết bị quan
trắc cụm công trình đầu mối;

i) TCVN 13998:2024: Công trình thủy lợi – Hướng dẫn lập quy trình vận
hành hổ chứa nước.

k) TCVN 8414:2010: Công trình thủy lợi – Quy trình quản lý vận hành,
khai thác và kiểm tra hồ chứa nước.

Điều 2. Nguyên tắc vận hành công trình

Việc quản lý vận hành hồ chứa nước Suối Trầu (sau đây gọi tắt là hồ
chứa) được thực hiện theo nguyên tắc như sau:

1. Đảm bảo an toàn công trình, không để mực nước hồ chứa nước Suối
Trầu vượt mực nước lũ kiểm tra (P=0,2%) ở cao trình +25,24m (trừ trường hợp

bất khả kháng).

2. Góp phần giảm lũ cho hạ du và đảm bảo an toàn cho khu vực hạ du hồ
chứa khi xả lũ.

3. Đảm bảo nhu cầu sử dụng nước ở hạ du hồ Suối Trầu với khu tưới

466,07ha lúa 2 vụ.

4. Việc vận hành cống lấy nước, tràn xả lũ, phải tuân thủ Quy trình kỹ
thuật vận hành, bảo trì công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cùng hồ
sơ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.

5. Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước là cơ sở pháp lý để tổ chức,

cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước vận hành điều tiết hồ chứa nước hàng năm,

đảm bảo công trình hoạt động an toàn, hiệu quả;

6. Khi xuất hiện các tình huống đặc biệt chưa được quy định trong Quy
trình này, việc phòng, chống thiên tai và vận hành điều tiết của hồ phải tuân theo

sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Điều 3. Nhiệm vụ của hồ chứa nước Suối Trầu

1. Nhiệm vụ theo thiết kế hồ1:

1 Quyết định số 2583/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của Ủy ban nhân dân tinh Khánh Hòa, phê duyệt

thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình thuộc tiểu dự án Sửa chữa nâng cấp an toàn

đập (WB8) tinh Khánh Hòa



4

Cấp nước tưới tự chảy cho 473 ha lúa và hoa màu xã Ninh Xuân, Ninh

Bình, Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa.

2. Nhiệm vụ theo thực tế tưới những năm gần đây:

Cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp 466,07ha đất canh tác lúa 2 vụ.

Điều 4. Thông số kỹ thuật chủ yếu

1. Tên công trình: Hồ chứa nước Suổi Trầu.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa.

3. Cấp công trình: Công trình có cấp thiết kế cấp II (Theo QCVN 04-
05:2022)

4. Thông số kỹ thuật chính¹:

a) Hồ chứa:

- Diện tích lưu vực của hồ là: 58,40 km².

- Mực nước chết (MNC): +15,50 m.

Mực nước dâng bình thường (MNDBT): +22,50 m.

Mực nước lũ thiết kế (MNLTK): +24,62 m.

Mực nước lũ kiểm tra (MNLKT): +25,24 m.

- Mực nước lũ kiểm tra theo WB8: +26,29 m.

- Dung tích ứng với mực nước chết: 0,346 x 106 m³.

- Dung tích hữu ích: 9,199 x 106 m³.

- Dung tích ứng với mực nước dâng bình thường: 9,545 x 106 m³.

- Dung tích toàn bộ ứng với mực nước lũ thiết kế: 15,74 x 106 m³.

- Chế độ điều chỉnh dòng chảy: Năm.

Đập đất đồng chất

b) Đập chính:

- Kết cấu:

Cao trình đỉnh đập:

- Chiều rộng đỉnh đập:

- Chiều dài đỉnh đập:

- Chiều cao đập lớn nhất:

c) Đập phụ:

- Kết cấu:

- Cao trình đỉnh đập:

- Chiều rộng đỉnh đập:

- Chiều dài đỉnh đập:

+26,30 m.

5,0 m.

234,60 m.

18,30 m.

Đập đất đồng chất

+26,30 m.

5,0 m.

1.771,0 m.




















































































































